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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thu hồi và xử lý tài sản công của  

Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt sau khi giải thể  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 
Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 14/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại; 
Căn cứ Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND 

tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi 
quản lý của tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 207/TTr-STC 
ngày 30/10/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi toàn bộ tài sản công của Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc 
Quýt sau khi giải thể theo Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 14/8/2023 của Thủ 
tướng Chính phủ chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định này.  

Điều 2. Xử lý tài sản công thu hồi của Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt 
sau khi giải thể như sau: 

1. Giao UBND huyện Cao Lộc quản lý, sử dụng theo quy định đối với tài 
sản là máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ còn sử dụng được. 

2. Thanh lý, xử lý theo quy định đối với tài sản là máy móc, thiết bị, công 
cụ, dụng cụ không còn sử dụng được. 

Nội dung chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo Quyết định này. 
Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Cục Quản lý thị trường có trách nhiệm: 
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức bàn 

giao, tiếp nhận tài sản tại Điều 2 Quyết định này theo quy định; thực hiện bàn 
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giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc 
Quýt cho Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý. 

- Tổ chức thanh lý, xử lý tài sản là máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ 
đã bị hư hỏng, không sử dụng được tại Điều 2 Quyết định này; nộp toàn bộ số 
tiền thu được từ thanh lý, xử lý tài sản vào ngân sách tỉnh theo quy định.  

2. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Cục Quản lý thị trường, 
UBND huyện Cao Lộc và các cơ quan liên quan tổ chức bàn giao, tiếp nhận, 
thanh lý, xử lý tài sản tại Điều 2 Quyết định này theo quy định. 

3. UBND huyện Cao Lộc có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý, sử dụng tài 
sản tại Điều 2 Quyết định này theo quy định; trông giữ, bảo vệ, bảo quản tài sản 
là cơ sở nhà, đất Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt đến khi UBND tỉnh quyết 
định phê duyệt phương án xử lý. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu thực hiện trình 
tự, thủ tục thu hồi đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp để khi có 
quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là cơ sở nhà, đất Trạm Kiểm soát 
liên hợp Dốc Quýt thì giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị khác tiếp nhận và chỉnh 
lý hồ sơ địa chính theo quy định.  

5. Sở Công Thương có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ cải tạo, sửa 
chữa công trình trụ sở Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt năm 2018 cho Cục 
Quản lý thị trường để thực hiện thủ tục bàn giao tài sản và các hồ sơ liên quan 
theo quy định.  

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài 
nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Cục trưởng Cục Quản lý thị 
trường, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:   
- Như Điều 4;   
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);                                     
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh,  
  Phòng TH, Trung tâm Thông tin; 
- Lưu: VT, KT(NTA). 

CHỦ TỊCH 
 
 
 

 
 

Hồ Tiến Thiệu 
 
 



PHỤ LỤC SỐ 01
DANH MỤC TÀI SẢN THU HỒI CỦA TRẠM KSLH DỐC QUÝT SAU KHI GIẢI THỂ

(Kèm theo Quyết định số  1842/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT Tên tài sản Năm sử
dụng

Đơn vị
tính

Tài sản

Ghi chú
Số lượng

Nguyên giá/ Giá
trị tại thời điểm
mua sắm (đồng)

Giá trị còn lại
theo sổ sách kế

toán (đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8

A TRỤ SỞ LÀM VIỆC 6.879.818.000 4.210.200.000

1

Đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất số CX 891430 ngày 11/9/2020 do Sở
Tài nguyên và Môi trường cấp

m² 5.999,0 4.210.200.000 4.210.200.000

- Diện tích đất nằm trong chỉ giới thuộc hành
lang Quốc lộ 1A 2.200,0

- Diện tích đất ngoài chỉ giới thuộc hành lang
Quốc lộ 1A 3.799,0

2 Nhà, công trình và các tài sản khác gắn
liền với đất (diện tích sàn xây dựng) 2004 m² 1.104,1 2.669.618.000 0

-  Năm  2004  đưa  vào  sử
dụng/Tổng giá trị  quyết  toán:
2.669.618.047 đồng.
-  Năm  2018  cải  tạo  công
trình/Tổng giá  trị  quyết  toán:
2.731.560.000  đồng  (giá  trị
quyết  toán  cải  tạo,  nâng  cấp
chưa được hạch toán sổ sách
kế toán)

Nhà làm việc Ban chỉ huy trạm 145,0

Nhà kho hàng 75,0

Nhà ở cán Bộ chiến sĩ, nhà bếp, nhà ăn 657,5

Nhà gara xe dạp, xe máy 38,6

Nhà làm việc Xuất nhập cảnh 34,0

Nhà xử lý 29,0

Nhà cầu mái che kho 45,0

Nhà ăn tạm 66,5

Nhà vệ sinh công cộng 13,5

Các công trình vật kiến trúc khác như sân,
tường rào…

B MÁY MÓC, THIẾT BỊ 22 471.885.000 112.065.000

I Máy móc, thiết bị còn sử dụng được 16 375.525.000 112.065.000

1 Điều hòa Panasonic 18000 BTU 2019 Chiếc 2 47.270.000 23.635.000

2 Máy vi tính đồng Bộ DELL Vostro 3671 2019 Bộ 2 27.200.000 5.440.000

3 Máy photocopy 2020 Chiếc 1 49.500.000 30.937.500

4 Bàn ghế tiếp khách bằng gỗ 2013 Bộ 1 12.000.000 0

5 Điều hòa Panasonic 12000 BTU 2019 Chiếc 2 32.400.000 16.200.000

6 Thiết bị Camera an ninh 2017 Bộ 1 75.075.000 0

7 Chòi gác Trạm Dốc Quýt 2017 Chiếc 5 96.000.000 24.000.000

8 Máy phát điện HONDA EP 8000 2019 Chiếc 1 19.580.000 9.790.000

9 Điều hòa nhiệt độ Panasonic 2016 Chiếc 1 16.500.000 2.062.500

II Máy móc, thiết bị đã hư hỏng, không sử
dụng được 6 96.360.000 0

1 Máy tính sách tay ASUS 2013 Chiếc 1 14.500.000 0

2 Máy phô tô Toshiba E-STUDIO E453 2014 Chiếc 1 32.000.000 0

3 Máy vi tính 2015 Bộ 1 14.650.000 0

4 Máy vi tính đồng Bộ FPT ELEAD 2016 Bộ 1 10.800.000 01
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5 Máy vi tính đồng Bộ FPT ELEAD 2014 Bộ 1 13.650.000 0

6 Máy vi tính sách tay ASUS 2018 Chiếc 1 10.760.000 0

C CÔNG CỤ, DỤNG CỤ 206 309.036.400 0

I Công cụ, dụng cụ còn sử dụng được 69 142.337.000 0

1 Máy in Canon LBP 214DW 2020 Chiếc 1 6.200.000

2 Ổn áp roobot 2002 Chiếc 1 4.000.000

3 Ghế tựa làm việc 2018 Chiếc 12 4.920.000

4 Bàn họp 2018 Bộ 1 8.500.000

5 Bình nóng lạnh số 1 2014 Chiếc 1 3.320.000

6 Giá sắt đựng tài liệu 2003 Cái 1 700.000

7 Giường nghiến 1,2x2m 2003 Cái 1 500.000

8 Máy hủy tài liệu Hpec C2116 2013 Chiếc 1 4.500.000

9 Bình nóng lạnh số 2 2014 Chiếc 1 3.320.000

10 Máy in Canon 2 mặt 2018 Chiếc 1 5.950.000

11 Téc nước inox 2000 lít 2001 Cái 3 12.927.000

12 Bàn ăn tròn 1,2m 2014 Chiếc 5 9.000.000

13 Ghế gấp Hòa Phát 2019 Chiếc 15 6.000.000

14 Tủ sắt Hòa Phát K2 2019 Chiếc 2 5.960.000

15 Tủ sắt Hòa phát K2 2020 Chiếc 10 30.000.000

16 Tủ sắt Hòa Phát K4 2019 Chiếc 4 11.920.000

17 Tủ sắt Hòa Phát K4 2020 Chiếc 2 6.000.000

18 Tủ sắt Hòa Phát K6 2019 Chiếc 4 11.920.000

19 Bàn làm việc 1,2m 2019 Chiếc 2 3.200.000

20 Máy bơm nước 2022 Chiếc 1 3.500.000

II Công cụ, dụng cụ đã hỏng 137 166.699.400 0

1 Ti vi SAMSUNG màn hình phẳng 32 inch 2014 Chiếc 1 9.650.000

2 Tủ lạnh MITSUBISHI 17B (Bếp) 2001 Cái 1 5.599.000

3 Ghế tựa làm việc 2018 Chiếc 8 3.280.000

4 Bàn ăn tròn 1,2m 2014 Chiếc 1 1.800.000

5 Ghế gấp Hòa phát 2019 Chiếc 5 2.000.000

6 Tủ sắt K6 2001 Cái 1 1.850.000

7 Tủ két sắt 2001 Cái 1 1.700.000

8 Phích đun nước uống của Nhật 2015 Chiếc 1 4.500.000

9 Phích đun nước uống của Nhật 2016 Chiếc 1 4.500.000

10 Tủ sắt hoà phát K2 2001 Cái 2 3.400.000

11 Tủ sắt K4 2003 Cái 1 1.330.000

12 Bàn làm việc Hòa phát 1,8x1,0m 2006 Cái 1 1.400.000

13 Tủ sắt hoà phát K2 2004 Cái 1 1.700.000

TT Tên tài sản Năm sử
dụng

Đơn vị
tính

Tài sản

Ghi chú
Số lượng

Nguyên giá/ Giá
trị tại thời điểm
mua sắm (đồng)

Giá trị còn lại
theo sổ sách kế

toán (đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8
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14 Ổn áp li  oa 220 V ra 110 V dùng cho máy
phô tô 2014 Chiếc 1 650.000

15 Máy in Canon Laser LBP 3300 (in 2 mặt) 2014 Chiếc 1 4.700.000

16 Lưu điện 500VA Maruson 2014 Chiếc 1 1.250.000

17 Máy in Canon Laser LBP 3300 (in 2 mặt) 2015 Chiếc 1 4.200.000

18 Lưu điện PK Power EA 600 VA 2015 Chiếc 1 1.250.000

19 Lưu điện PK 600 VA 2016 Chiếc 1 1.250.000

20 Máy in 2016 Chiếc 1 3.950.000

21 Bàn vi tính 2016 Chiếc 1 950.000

22 Màn hình máy vi tính (Văn thư) 2018 Chiếc 1 2.500.000

23 Tủ sắt K4 2002 Cái 1 1.330.000

24 Bàn làm việc bằng gỗ ép 1,8x1,2m 2009 Cái 1 2.500.000

25 Bàn làm việc Hòa Phát  0,7x1,4m 2016 Chiếc 1 1.650.000

26 Tủ sắt hoà phát K2 2004 Cái 1 1.750.000

27 Bàn làm việc bằng gỗ ép 1,5x0,8m 2009 Cái 1 2.500.000

28 Bàn gỗ VENEER 2,2m 2004 Cái 1 2.550.000

29 Bàn gỗ VENEER 1,8m 2004 Cái 1 2.250.000

30 Bàn gỗ VENEER 1,4m 2004 Cái 1 1.850.000

31 Bàn gỗ 2,2x1m 2006 Chiếc 1 2.000.000

32 Ghế gỗ 2,2x1m 2006 Chiếc 1 800.000

33 Giường 1m (P.2 tầng 1) 1999 Cái 1 385.000

34 Tủ sắt K6 (P.2 tầng 1) 2001 Cái 1 1.700.000

35 Tủ sắt K6 (P.3 tầng 1) 2001 Cái 1 1.700.000

36 Giường 1m (P.4 tầng 1) 1999 Cái 1 385.000

37 Giường 1m (P.4 tầng 1) 2001 Cái 2 990.000

38 Tủ sắt K4 (P.4 tầng 1) 2003 Cái 1 1.330.000

39 Giường 1m (P.5 tầng 1) 2001 Cái 3 1.485.000

40 Giường 1m (P.6 tầng 1) 1999 Cái 1 385.000

41 Giường 1m (P.6 tầng 1) 2001 Cái 2 990.000

42 Tủ sắt K6 (P.6 tầng 1) 2001 Cái 1 1.700.000

43 Tủ sắt K4 (P.8 tầng 1) 2003 Cái 1 1.330.000

44 Giường 1m (P.1 tầng 2) 1999 Cái 1 385.000

45 Giường 1m (P.1 tầng 2) 2001 Cái 1 495.000

46 Giường 1m (P.1 tầng 2) 2003 Cái 1 450.000

47 Tủ sắt K4 (P.1 tầng 2) 2003 Cái 1 1.330.000

48 Giường 1m (P.2 tầng 2) 2000 Cái 3 990.000

49 Tủ sắt Hòa phát K6 (P.2 tầng 2) 2013 Chiếc 2 6.900.000

50 Giường 1m (P.3 tầng 2) 1999 Cái 2 770.000

51 Giường 1m (P.3 tầng 2) 2003 Cái 2 900.000

TT Tên tài sản Năm sử
dụng

Đơn vị
tính

Tài sản

Ghi chú
Số lượng

Nguyên giá/ Giá
trị tại thời điểm
mua sắm (đồng)

Giá trị còn lại
theo sổ sách kế

toán (đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8

3

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



52 Tủ sắt K4 (P.3 tầng 2) 2003 Cái 2 2.660.000

53 Giường 1m (P.4 tầng 2) 2003 Cái 3 1.350.000

54 Tủ gỗ  2 buồng có gương (P.4 tầng 2) 2004 Cái 1 1.550.000

55 Tủ sắt K6 (P.5 tầng 2) 2001 Cái 1 1.700.000

56 Giường 1m (P.5 tầng 2) 2003 Cái 3 1.350.000

57 Giường 1m (P.6 tầng 2) 2003 Cái 3 1.350.000

58 Tủ sắt K4 (P.6 tầng 2) 2003 Cái 1 1.330.000

59 Tủ gỗ  2 buồng có gương (P.6 tầng 2) 2004 Cái 1 1.550.000

60 Tủ gỗ  2 buồng có gương (P.7 tầng 2) 2004 Cái 1 1.550.000

61 Giường 1m (P.7 tầng 2) 2003 Cái 1 450.000

62 Bàn làm việc Hòa Phát  0,7x1,4m (P.7 tầng 2) 2016 Chiếc 1 1.650.000

63 Giường 1m (P.8 tầng 2) 2003 Cái 2 900.000

64 Tủ sắt Hòa phát K6 (P.8 tầng 2) 2013 Chiếc 1 3.450.000

65 Quạt cây MiDea có điều khiển FS43 2013 Chiếc 3 4.800.000

66 Ghế gấp Hòa Phát mạ Inoc MC02 2014 Chiếc 20 9.200.400

67 Bàn làm việc Hòa Phát  0,7x1,4m 2014 Chiếc 5 8.250.000

68 Thang gấp 7 bậc 2014 Chiếc 1 2.720.000

69 Máy bơm nước 255 Hàn Quốc 2014 Chiếc 1 3.750.000

70 Ghế gấp Hòa phát 2016 Chiếc 10 4.500.000

71 Bàn làm việc 0,7x1,4m 2016 Chiếc 3 4.950.000

72 Bàn gỗ 1,4x0,6m 2005 Cái 1 500.000

TT Tên tài sản Năm sử
dụng

Đơn vị
tính

Tài sản

Ghi chú
Số lượng

Nguyên giá/ Giá
trị tại thời điểm
mua sắm (đồng)

Giá trị còn lại
theo sổ sách kế

toán (đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8
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PHỤ LỤC SỐ 02
PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÀI SẢN THU HỒI CỦA TRẠM KSLH DỐC QUÝT SAU KHI GIẢI THỂ

(Kèm theo Quyết định số  1842/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT Tên tài sản Năm sử
dụng Đơn vị tính

Tài sản

Ghi chú
Số lượng

Nguyên giá/ Giá trị
tại thời điểm mua

sắm (đồng)

Giá trị còn lại
(đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8

A GIAO UBND HUYỆN CAO LỘC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐỐI VỚI TÀI SẢN CÒN SỬ DỤNG ĐƯỢC

I Máy móc, thiết bị 11 279.525.000 88.065.000

1 Điều hòa Panasonic 18000 BTU 2019 Chiếc 2 47.270.000 23.635.000

2 Máy vi tính đồng Bộ DELL Vostro 3671 2019 Bộ 2 27.200.000 5.440.000

3 Máy photocopy 2020 Chiếc 1 49.500.000 30.937.500

4 Bàn ghế tiếp khách bằng gỗ 2013 Bộ 1 12.000.000 0

5 Điều hòa Panasonic 12000 BTU 2019 Chiếc 2 32.400.000 16.200.000

6 Thiết bị Camera an ninh 2017 Bộ 1 75.075.000 0

7 Máy phát điện HONDA EP 8000 2019 Chiếc 1 19.580.000 9.790.000

8 Điều hòa nhiệt độ Panasonic 2016 Chiếc 1 16.500.000 2.062.500

II Công cụ, dụng cụ 66 133.337.000

1 Máy in Canon LBP 214DW 2020 Chiếc 1 6.200.000

2 Ghế tựa làm việc 2018 Chiếc 12 4.920.000

3 Bàn họp 2018 Bộ 1 8.500.000

4 Bình nóng lạnh số 1 2014 Chiếc 1 3.320.000

5 Giá sắt đựng tài liệu 2003 Cái 1 700.000

6 Bình nóng lạnh số 2 2014 Chiếc 1 3.320.000

7 Máy in Canon 2 mặt 2018 Chiếc 1 5.950.000

8 Téc nước inox 2000 lít 2001 Cái 3 12.927.000

9 Bàn ăn tròn 1,2m 2014 Chiếc 5 9.000.000

10 Ghế gấp Hòa Phát 2019 Chiếc 15 6.000.000

11 Tủ sắt Hòa Phát K2 2019 Chiếc 2 5.960.000

12 Tủ sắt Hòa phát K2 2020 Chiếc 10 30.000.000

13 Tủ sắt Hòa Phát K4 2019 Chiếc 4 11.920.000

14 Tủ sắt Hòa Phát K4 2020 Chiếc 2 6.000.000

15 Tủ sắt Hòa Phát K6 2019 Chiếc 4 11.920.000

16 Bàn làm việc 1,2m 2019 Chiếc 2 3.200.000

17 Máy bơm nước 2022 Chiếc 1 3.500.000

B THANH LÝ, XỬ LÝ ĐỐI VỚI TÀI SẢN, CÔNG CỤ DỤNG CỤ KHÔNG CÒN SỬ DỤNG ĐƯỢC

I Máy móc, thiết bị 11 192.360.000 24.000.000

1 Chòi gác Trạm Dốc Quýt 2017 Chiếc 5 96.000.000 24.000.0005
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2 Máy tính sách tay ASUS 2013 Chiếc 1 14.500.000 0

3 Máy phô tô Toshiba E-STUDIO E453 2014 Chiếc 1 32.000.000 0

4 Máy vi tính 2015 Bộ 1 14.650.000 0

5 Máy vi tính đồng Bộ FPT ELEAD 2016 Bộ 1 10.800.000 0

6 Máy vi tính đồng Bộ FPT ELEAD 2014 Bộ 1 13.650.000 0

7 Máy vi tính sách tay ASUS 2018 Chiếc 1 10.760.000 0

II Công cụ, dụng cụ 140 175.699.400 -

1 Ti vi SAMSUNG màn hình phẳng 32 inch 2014 Chiếc 1 9.650.000

2 Tủ lạnh MITSUBISHI 17B (Bếp) 2001 Cái 1 5.599.000

3 Ghế tựa làm việc 2018 Chiếc 8 3.280.000

4 Bàn ăn tròn 1,2m 2014 Chiếc 1 1.800.000

5 Ghế gấp Hòa phát 2019 Chiếc 5 2.000.000

6 Tủ sắt K6 2001 Cái 1 1.850.000

7 Tủ két sắt 2001 Cái 1 1.700.000

8 Phích đun nước uống của Nhật 2015 Chiếc 1 4.500.000

9 Phích đun nước uống của Nhật 2016 Chiếc 1 4.500.000

10 Tủ sắt hoà phát K2 2001 Cái 2 3.400.000

11 Tủ sắt K4 2003 Cái 1 1.330.000

12 Bàn làm việc Hòa phát 1,8x1,0m 2006 Cái 1 1.400.000

13 Tủ sắt hoà phát K2 2004 Cái 1 1.700.000

14 Ổn áp li oa 220 V ra 110 V dùng cho máy phô
tô 2014 Chiếc 1 650.000

15 Máy in Canon Laser LBP 3300 (in 2 mặt) 2014 Chiếc 1 4.700.000

16 Lưu điện 500VA Maruson 2014 Chiếc 1 1.250.000

17 Máy in Canon Laser LBP 3300 (in 2 mặt) 2015 Chiếc 1 4.200.000

18 Lưu điện PK Power EA 600 VA 2015 Chiếc 1 1.250.000

19 Lưu điện PK 600 VA 2016 Chiếc 1 1.250.000

20 Máy in 2016 Chiếc 1 3.950.000

21 Bàn vi tính 2016 Chiếc 1 950.000

22 Màn hình máy vi tính 2018 Chiếc 1 2.500.000

23 Tủ sắt K4 2002 Cái 1 1.330.000

24 Bàn làm việc bằng gỗ ép 1,8x1,2m 2009 Cái 1 2.500.000

25 Bàn làm việc Hòa Phát  0,7x1,4m 2016 Chiếc 1 1.650.000

26 Tủ sắt hoà phát K2 2004 Cái 1 1.750.000

TT Tên tài sản Năm sử
dụng Đơn vị tính

Tài sản

Ghi chú
Số lượng

Nguyên giá/ Giá trị
tại thời điểm mua

sắm (đồng)

Giá trị còn lại
(đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8

6
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27 Bàn làm việc bằng gỗ ép 1,5x0,8m 2009 Cái 1 2.500.000

28 Bàn gỗ VENEER 2,2m 2004 Cái 1 2.550.000

29 Bàn gỗ VENEER 1,8m 2004 Cái 1 2.250.000

30 Bàn gỗ VENEER 1,4m 2004 Cái 1 1.850.000

31 Bàn gỗ 2,2x1m 2006 Chiếc 1 2.000.000

32 Ghế gỗ 2,2x1m 2006 Chiếc 1 800.000

33 Giường 1m (P.2 tầng 1) 1999 Cái 1 385.000

34 Tủ sắt K6 (P.2 tầng 1) 2001 Cái 1 1.700.000

35 Tủ sắt K6 (P.3 tầng 1) 2001 Cái 1 1.700.000

36 Giường 1m (P.4 tầng 1) 1999 Cái 1 385.000

37 Giường 1m (P.4 tầng 1) 2001 Cái 2 990.000

38 Tủ sắt K4 (P.4 tầng 1) 2003 Cái 1 1.330.000

39 Giường 1m (P.5 tầng 1) 2001 Cái 3 1.485.000

40 Giường 1m (P.6 tầng 1) 1999 Cái 1 385.000

41 Giường 1m (P.6 tầng 1) 2001 Cái 2 990.000

42 Tủ sắt K6 (P.6 tầng 1) 2001 Cái 1 1.700.000

43 Tủ sắt K4 (P.8 tầng 1) 2003 Cái 1 1.330.000

44 Giường 1m (P.1 tầng 2) 1999 Cái 1 385.000

45 Giường 1m (P.1 tầng 2) 2001 Cái 1 495.000

46 Giường 1m (P.1 tầng 2) 2003 Cái 1 450.000

47 Tủ sắt K4 (P.1 tầng 2) 2003 Cái 1 1.330.000

48 Giường 1m (P.2 tầng 2) 2000 Cái 3 990.000

49 Tủ sắt Hòa phát K6 (P.2 tầng 2) 2013 Chiếc 2 6.900.000

50 Giường 1m (P.3 tầng 2) 1999 Cái 2 770.000

51 Giường 1m (P.3 tầng 2) 2003 Cái 2 900.000

52 Tủ sắt K4 (P.3 tầng 2) 2003 Cái 2 2.660.000

53 Giường 1m (P.4 tầng 2) 2003 Cái 3 1.350.000

54 Tủ gỗ  2 buồng có gương (P.4 tầng 2) 2004 Cái 1 1.550.000

55 Tủ sắt K6 (P.5 tầng 2) 2001 Cái 1 1.700.000

56 Giường 1m (P.5 tầng 2) 2003 Cái 3 1.350.000

57 Giường 1m (P.6 tầng 2) 2003 Cái 3 1.350.000

58 Tủ sắt K4 (P.6 tầng 2) 2003 Cái 1 1.330.000

59 Tủ gỗ  2 buồng có gương (P.6 tầng 2) 2004 Cái 1 1.550.000

60 Tủ gỗ  2 buồng có gương (P.7 tầng 2) 2004 Cái 1 1.550.000

TT Tên tài sản Năm sử
dụng Đơn vị tính

Tài sản

Ghi chú
Số lượng

Nguyên giá/ Giá trị
tại thời điểm mua

sắm (đồng)

Giá trị còn lại
(đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8
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61 Giường 1m (P.7 tầng 2) 2003 Cái 1 450.000

62 Bàn làm việc Hòa Phát  0,7x1,4m (P.7 tầng 2) 2016 Chiếc 1 1.650.000

63 Giường 1m (P.8 tầng 2) 2003 Cái 2 900.000

64 Tủ sắt Hòa phát K6 (P.8 tầng 2) 2013 Chiếc 1 3.450.000

65 Quạt cây MiDea có điều khiển FS43 2013 Chiếc 3 4.800.000

66 Ghế gấp Hòa Phát mạ Inoc MC02 2014 Chiếc 20 9.200.400

67 Bàn làm việc Hòa Phát  0,7x1,4m 2014 Chiếc 5 8.250.000

68 Thang gấp 7 bậc 2014 Chiếc 1 2.720.000

69 Máy bơm nước 255 Hàn Quốc 2014 Chiếc 1 3.750.000

70 Ghế gấp Hòa phát 2016 Chiếc 10 4.500.000

71 Bàn làm việc 0,7x1,4m 2016 Chiếc 3 4.950.000

72 Bàn gỗ 1,4x0,6m 2005 Cái 1 500.000

73 Ổn áp roobot 2002 Chiếc 1 4.000.000

74 Giường nghiến 1,2x2m 2003 Cái 1 500.000

75 Máy hủy tài liệu Hpec C2116 2013 Chiếc 1 4.500.000

TT Tên tài sản Năm sử
dụng Đơn vị tính

Tài sản

Ghi chú
Số lượng

Nguyên giá/ Giá trị
tại thời điểm mua

sắm (đồng)

Giá trị còn lại
(đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8
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